
TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1
CÔNG TY TNHH XNK TÂN 

GIA THÀNH

CÀ PHÊ HÒA TAN 3 

TRONG 1 - CÀ PHÊ XÁ XỊ
11/TGT/2025 10/10/2025 17/10/2025 MS.1084

thay thế mã hồ sơ 

MS.1076

CƠM DỪA SẤY KHÔ ÍT 

BÉO - EXTRA FINE (SIÊU 

MỊN) DESICCATED 

COCONUT LOW FAT - 

EXTRA FINE

02/TUTILAN/2025 02/10/2025 20/10/2025 MS.1085

CƠM DỪA SẤY KHÔ ÍT 

BÉO - FINE (MỊN) 

DESICCATED COCONUT 

LOW FAT - FINE

03/TUTILAN/2025 02/10/2025 20/10/2025 MS.1086

3in1 Instant Coffee Bon 

Aroma Italian Cappuccino 

18g sachet

01/INSTANTA/2025 10/9/2025 21/10/2025 MS.1087

Instant Coffee Bon Aroma 

Classic
02/INSTANTA/2025 10/9/2025 21/10/2025 MS.1088

Số cơ sở: 03

Số SP TCB: 05

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 18/10/2025 đến ngày 21/10/2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TUTILAN VIỆT NAM
2

3
CÔNG TY TNHH 

INSTANTA VIỆT NAM
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